I. MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài:
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2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện đề tài:

Như chúng ta đã biết, Toán học có vai trò to lớn trong đời sống khoa học và kỹ thuật, Toán học góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung như phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá, bồi dưỡng những đức tính phẩm chất của người lao động như cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật, bồi dưỡng óc thẩm mỹ…nhằm góp phần đạt được mục đích đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật và giàu tính sáng tạo, phát triển tư duy lôgic và hình thành cho học sinh những năng lực thích ứng với những thay đổi trong thực tiễn để tự chủ, tự lập trong lao động, trong cuộc sống để hoà nhập với môi trường nghề nghiệp. Hình học tạo cho học sinh có năng lực hành động, năng lực ứng xử, năng lực tự học, hình thành cho học sinh những diễn đạt bằng lời, bằng viết. Kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học toán góp phần rèn luyện phương pháp học tập và rèn luyện có kế hoạch khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.


Tuy nhiên để học giỏi môn này không phải là điều dễ, nhất là đối với phân môn hình học. Qua thực tế nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy không nhiều học sinh ý thức được tầm quan trọng của bộ môn Toán, mà có khá nhiều học sinh không hứng thú lắm đôi khi lại rất sợ môn Toán mà đặc biệt là Toán Hình học; Nhiều học sinh thắc mắc không hiểu tại sao khi nghe thầy cô giảng bài tập, chứng minh định lý cũng như các em đọc chứng minh định lý trong sách thì các em hiểu nhưng khi phải tự suy nghĩ và chứng minh thì không thể chứng minh, mặc dù các em đã học và ghi nhớ rất tốt lý thuyết theo yêu cầu của thầy cô, thậm chí có những bài thi, bài kiểm tra học sinh không làm được phần Hình học.
Trong dạy học toán ở phổ thông nói chung và ở trung học cơ sở nói riêng thì phân môn toán hình học lớp 8 có vị trí vô cùng quan trọng. Nó là nền tảng cho việc giải các bài tập về hình học ở các khối lớp 8, 9. Việc chứng minh một bài tập hình học là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình toán lớp 8, tức là chỉ ra sự áp dụng lý thuyết vào thực hành và đảm bảo việc hiểu lý thuyết một cách đầy đủ.

Cho nên khi nói đến bài toán hình học chủ yếu là nói đến chứng minh hình học tức là lý giải một số điều khẳng định đối với một bài toán hình học cho trước. Giáo viên cần coi trọng khâu chứng minh hình học (xây dựng nề nếp làm bài tập ở nhà, cách trình bày bài toán, cách sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, tập nháp …) cũng như chú ý về phương pháp giải toán hình học chứ không phải giải toán cho học sinh.

Nhiệm vụ chủ yếu của giáo viên khi dạy học sinh giải toán hình học là tổ chức những hành động trí tuệ bên trong đầu óc của học sinh để học sinh tự khám phá ra lời giải: Hướng dẫn, gợi ý, nêu vấn đề để kích thích học sinh biết suy nghĩ đúng hướng trước bài toán hình học cụ thể, biết vận dụng một cách hợp lý nhất những tri thức hình học của mình để tìm mối liên hệ giữa giả thiết và kết luận của bài toán từ đó tìm được cách giải.

Trước tình hình đó với mong muốn giúp học sinh có được phương pháp phân tích để tìm hướng giải đúng cho bài toán, từ đó các em có thể tự học, tự rèn luyện các thao tác tư duy và phương pháp suy luận, có thể tự tin hơn khi đứng trước một bài toán hình học, xuất phát từ yêu cầu đó nên qua đề tài nhỏ này, tôi xin mạo muội trình bày quan điểm của mình về: “Nâng cao chất lượng bộ môn Toán cho học sinh  khối 8 trường THCS Trần Hưng Đạo qua một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác” là tiến hành củng cố, bổ sung những chỗ hỏng trong kiến thức của học sinh, khắc sâu các phương pháp chứng minh cơ bản cho các em. Từ đó giúp các em dễ hiểu, có kỹ thuật giải toán hình học có hệ thống, chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
3. Đối tượng nghiên cứu:

3.1. Giáo viên:


Nghiên cứu hướng dẫn học sinh tìm ra một số phương pháp chứng minh bài toán hình học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong bộ môn hình học 8

3.2. Học sinh:


Học sinh lớp 8 năm học 2018 - 2019.


3.3. Các vấn đề đặt ra:


Kết quả thực tế có nhiều nguyên nhân tác động lên học sinh trong một tiết học. Do đó để đánh giá chính xác, khách quan đòi hỏi phải có nhiều thời gian. Vì thời gian có hạn tôi chỉ tập trung vào “Nâng cao chất lượng bộ môn Toán cho học sinh  khối 8 trường THCS Trần Hưng Đạo qua một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác”

4. Phạm vi nghiên cứu:


Ý tưởng đề tài thì rất lớn, phạm vi nghiên cứu rất rộng. Nhưng do hạn chế về thời gian và trình độ hiểu biết của bản thân. Nên trong đề tài này chủ yếu tập trung đi sâu vào việc “Hướng dẫn học sinh sử dụng một số phương pháp chứng minh bài toán hình học 8 ở chương tứ giác” trong các phạm vi sau:

- Không gian: Phân môn hình học ở lớp 8 Trường THCS

  + Nghiên cứu “Nâng cao chất lượng học sinh khối 8 trường THCS Trần Hưng Đạo qua một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác”

  + Nghiên cứu các tài liệu có liên quan.

  + Giáo viên giảng dạy toán và học sinh THCS đặc biệt là học sinh khối 8

- Thời gian: 2 giai đoạn trong năm học 2018 – 2019

      Giai đoạn 1: Từ tháng 8 đến khảo sát chất lượng đầu năm


      Giai đoạn 2: Từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019
5. Phương pháp nghiên cứu:


5.1. Nghiên cứu tài liệu:
 Tham khảo tài liệu chuyên môn có liên quan


- Phân môn toán 8: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, vở bài tập.


- Một số vấn đề phương pháp dạy học ở trường phổ thông


- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy môn toán


- Đổi mới phương pháp dạy học toán


- Bồi dưỡng năng lực tự kiểm tra – đánh giá Toán 8

- Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 8

- Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8  


- Tạp chí toán học tuổi trẻ


- Tạp chí giáo dục


- Phương pháp dạy học môn toán


- Nâng cao và phát triển toán 8, 9


Do đó chọn lọc kiến thức phù hợp với đơn vị. Học hỏi các giải pháp hay đã áp dụng để tích luỹ kinh nghiệm.


5.2. Điều tra:


 a. Dự giờ:


- Dự giờ học hỏi kinh nghiệm các giáo viên trong tổ.

- Rút kinh nghiệm tiết dạy trên lớp, tiết dự giờ.


Qua đó, tôi luôn chú ý đến phương pháp giảng dạy cũng như cách tổ chức tiết dạy của mỗi giáo viên, từ đó giúp tôi tích luỹ một số kinh nghiệm và hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học.


 b. Thực nghiệm:


- Đưa ra các bài tập cho học sinh vận dụng. Toán học là một môn khoa học thực nghiệm đòi hỏi học sinh phải thực hành ngay tại lớp, để thực hiện được điều đó giáo viên phải giúp học sinh cũng cố kiến thức ngay tại lớp qua các bài tập và các ?/SGK, nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản một cách sâu sắc từ đó hình thành kĩ năng giải toán cho học sinh. Đồng thời giáo viên phải chú trọng bước hướng dẫn học sinh tự học để học sinh củng cố lại kiến thức đã học và vận dụng giải các bài tập ở nhà, tạo thói quen tự học cho học sinh.


 c. Trắc nghiệm:


- Đưa ra các bài tập cho học sinh thực hành



 d. Đàm thoại


- Trong quá trình giảng dạy giáo viên trao đổi với học sinh để tìm ra các nguyên nhân học sinh chưa có kỹ năng giải các bài toán hình học 8 chương tứ giác ở từng dạng toán cụ thể. Xem học sinh hỏng kiến thức nào, phần nào học sinh chưa biết cách trình bày để có biện pháp xử lí kịp thời.


- Trao đổi với giáo viên ở tổ chuyên môn trong nhà trường cùng bàn biện pháp nâng cao chất lượng, tìm hiểu nguyên nhân học sinh học yếu ở các khối lớp khác.


 e. Kiểm tra

- Khi kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết giáo viên phân loại học sinh yếu, trung bình, khá, giỏi cập nhật vào sổ điểm riêng. Từ đó giáo viên tìm ra các giải pháp thích hợp cho từng đối tượng học sinh.

 g. Đối chiếu

- Qua các nội dung chương trình sách giáo khoa, nếu tổ chức dạy học một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tam giác theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh và kết hợp với các tiết luyện tập, ôn tập khắc sâu bằng bài học kinh nghiệm hợp lí có thể góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.
II. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận:


- Nghị quyết số 29 - NQTW khoá XI khẳng định “Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”.

- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã nêu: “Phải phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh.”


- Ở trường phổ thông môn Toán là môn học chính, môn học cơ sở, là công cụ cho các môn học khác và giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học. Các bài toán trong chương trình phổ thông là một phương tiện đem lại hiệu quả cao và không thể thay thế được trong việc giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy, hình thành các kỹ năng và biết ứng dụng toán học vào thực tiễn. Vì vậy tổ chức có hiệu quả việc rèn cho học sinh có kỹ năng giải bài tập toán có vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
- Từ những lí do trên mà đề tài được chọn là “Nâng cao chất lượng bộ môn Toán cho học sinh  khối 8 trường THCS Trần Hưng Đạo qua một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác”

2. Cơ sở thực tiễn:

- Phân môn hình học là một bộ phận của bộ môn Toán, nó khó học hơn phân môn đại số. Vì thế các em rất “sợ” hay rất “ghét” nó. Từ đó lơ là trong việc học nhưng thực ra không khó như các em nghĩ mà chỉ vì các em không thuộc định nghĩa, định lý, hệ quả,…, không có được phương pháp chứng minh. Từ đó trong quá trình dạy hình học lớp 8 giáo viên phải hình thành hệ thống nhớ các định nghĩa, định lý, hệ quả… và có một hệ thống bài tập thích hợp để minh hoạ cho học sinh dễ hiểu hơn, nhằm tránh những thiếu sót các kiến thức.


- Nhu cầu học tập hiện tại đòi hỏi giáo viên phải có một phương pháp dạy học hợp lí, học sinh có thái độ học tập tích cực. Nhưng mặt trái của kinh tế thị trường một số phụ huynh và học sinh không xem trọng việc học, học là để đối phó. 
- Chúng ta cần giáo dục học sinh hiểu hơn: “Những gì ta biết như một giọt nước, những điều ta chưa biết là biển cả mênh mông”, giúp học sinh hiểu được học toán giúp ta rất nhiều vào cuộc sống thực tế hàng ngày, nên khi giải các bài tập giáo viên cần liên hệ thực tế để giải bài toán tránh những đơn điệu, nhàm chán.


- Giải toán hình học là dùng lập luận để suy từ giả thiết suy ra kết luận nhưng phải trình bày như thế nào và bắt đầu từ đâu thì đối với nhiều học sinh là chuyện không dễ. Đúng là khi nghe hoặc đọc một bài chứng minh và hiểu rõ nó không khó, vì bài chứng minh được trình bày theo một trật tự lôgic từ cái đúng này đến cái đúng khác rất hợp lý, với lí lẽ xác đáng làm cho người nghe, người đọc phải chấp nhận. Do vậy cái lập luận đó nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe dần dần đến kết luận tất yếu, phải thừa nhận. Tuy nhiên cái lập luận có trật tự lôgic ấy không phải bỗng nhiên mà có, mà nó được hình thành trong quá trình nghiên cứu có phương pháp.

- Do phân bố chương trình tiết dạy toán ở THCS các em không thể nắm bắt hết sự đa dạng của các bài toán chứng minh. Một nguyên nhân nữa là ta chưa đào sâu suy nghĩ, đồng thời do tính đa dạng phong phú của toán học thật khó đúc kết được nguyên tắc từ đó tìm ra “chìa khoá” để giải quyến vấn đề. Vì vậy việc nắm bắt các dạng toán cũng như phương pháp chứng minh là cần thiết cho việc dạy học toán hình học.
Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy tình trạng của học sinh khi giải toán như sau:

- Khi gặp một bài toán (hình học) học sinh không biết làm gì? Không biết đi theo hướng nào? Không biết liên hệ những gì đã cho trong đề bài với các kiến thức đã học.


- Suy luận kém, chưa biết thế nào là chứng minh nên lí luận thiếu căn cứ, không chính xác, không chặt chẽ, máy móc, không biết rút kinh nghiệm về bài toán vừa giải nên thường lúng túng trước những bài toán khác.


- Trình bày không rõ ràng, dùng kí hiệu ngôn ngữ thiếu khoa học, chưa lôgic.


- Tôi đã tìm hiểu nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến đa số học sinh chưa có phương pháp giải bài tập hình học như sau:

· Đối với giáo viên:

Trong tiết dạy, giáo viên thường phối hợp nhiều phương pháp để dẫn dắt học sinh tìm hiểu kiến thức nhưng nội dung bài học nhiều, không đảm bảo được thời lượng 45 phút nên chưa có được phương pháp giải bài tập cho từng loại đối tượng học sinh

· Đối với phụ huynh:

Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình thường phó mặc cho nhà trường, đa số phụ huynh không kiểm tra được việc học ở nhà cũng như việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp của các em.

· Đối với học sinh:

- Học sinh có ý thức học tập không đồng đều, ít tập trung chú ý trong giờ học.
- Các em chưa có phương pháp học tập tốt thường học vẹt, học máy móc thiếu nhẫn nại khi gặp bài toán khó.
- Chỉ dựa vào bài mẫu mà chưa hình thành cho mình một phương pháp thích hợp khi giải quyết một bài toán.

- Một số học sinh hỏng kiến thức toán ở mức độ cao.

- Kỹ năng áp dụng kiến thức đã học còn hạn chế.

- Không có thói quen tự học ở nhà: Không làm bài, học bài, soạn bài trước khi đến lớp

- Bạn bè lôi kéo, rủ ê ham chơi.

Vì vậy tôi luôn băn khoăn, trăn trở làm sao để học sinh yêu thích môn Toán, làm sao để học sinh có phương pháp giải bài tập hình học, làm sao để không còn học sinh yếu kém bộ môn. Để giải quyết các vấn đề trên trong quá trình giảng dạy tôi đã đề ra những phương pháp cơ bản, đặc biệt thông qua những bài tập cụ thể, giúp các em hiểu rõ và vận dụng tốt một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác khi giải bài tập hình học nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.
3. Nội dung:

3.1. Đặt vấn đề:


Qua các năm giảng dạy trực tiếp cho học sinh lớp 8, tôi nhận thấy chất lượng giải bài tập hình học ở chương tứ giác của học sinh còn thấp. Qua gần gũi, tìm hiểu thì các em cho biết cũng rất muốn học xong nhiều khi học một cách thụ động, chưa nắm được phương pháp giải bài tập trong một bài toán, vì vậy học sinh chưa có hứng thú học toán. Xuất phát từ điều mong muốn của học sinh: Rèn luyện được khả năng tự học, tìm được nhiều cách giải thích hợp cho bài toán. Do đó bản thân người thầy, tôi nhận thấy cần phải có phương pháp giúp học sinh xác định và vận dụng được một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác
Bài tập hình học lớp 8 chương tứ giác thường được chia làm các dạng sau: 

· Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.

· Chứng minh hai góc bằng nhau.

· Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.

· Chứng minh hai đường thẳng song song với nhau.

-  Xác định hình dạng các hình.


Qua các dạng toán trên giúp học sinh được phát triển tư duy lôgic, tư duy phân tích – tổng hợp. Học sinh tập nhận biết kết quả cần chứng minh rồi từ đó xây dựng, lập luận bằng con đường phân tích đi lên và cuối cùng dùng tư duy tổng hợp để trình bày bài toán hoàn chỉnh.
3.2. Giải pháp, chứng minh vấn đề được giải quyết:

- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở bộ môn hình học hiện nay thì giáo viên có vai trò chủ đạo còn học sinh thì chủ động, tích cực tìm hiểu tri thức thông qua sự hướng dẫn của giáo viên; chú trọng đến phương pháp thực hành hơn là thuyết giảng; giúp học sinh tích cực suy nghĩ, hoạt động nhiều hơn; chủ động tiếp cận với kiến thức tự nhiên hơn qua các tiết học, tiết luyện tập trên lớp cũng như ở nhà; chủ động nghiên cứu để các em hiểu sâu và nhớ lâu các kiến thức đã học; từ đó có thể hình thành, rút ra cho mình những phương pháp cụ thể ở từng dạng bài tập.


- Từ những thực trạng trên, tôi đề ra một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác như sau:


 + Phân tích bài toán nắm vững dạng toán hình học cần làm.


 + Chọn cách giải đúng với dạng toán của đề bài nêu ra.


 + Vận dụng vào giải bài tập một cách thành thạo.


Để xác định một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác có kết quả, cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phần 1: Những kỹ năng cơ bản học sinh cần có để giải toán hình học


1) Các em phải học thuộc phần lý thuyết:


- Thuộc định nghĩa để biết vẽ hình, kể cả chứng minh.



- Thuộc định lí, tính chất, hệ quả để chứng minh, tính toán.



2) Nắm vững bài toán gồm hai phần



- Giả thiết: Là những gì đề bài cho trước



- Kết luận: Là những gì đề bài yêu cầu chứng minh hay tính toán.


* Lưu ý: Khi tính toán, chứng minh nếu không dùng hết giả thiết là bài toán chắc chắn còn thiếu sót.

3) Vẽ hình là vấn đề quan trọng của bài toán, hình vẽ rõ ràng, chính xác thì các em giải quyết bài toán dễ dàng. Không vẽ hình được hoặc vẽ không đúng là không giải được bài.

*Lưu ý:

 
- Không vẽ hình đặc biệt hơn hình đã cho trong đề bài.

- Khi vẽ đường phụ thì ghi ngay trên giả thiết những tính chất của đường phụ đó. Khi đề bài cho các cạnh hay các góc bằng nhau ta nên ký hiệu trên hình để dễ dàng nhận biết.

4) Cách dùng ký hiệu Toán học để thay thế câu văn, tuyệt đối không dùng theo ý riêng.

5) Dùng lập luận khi chứng minh, mỗi chi tiết nêu ra lý do tại sao có điều đó ? Trả lời ngắn gọn và ghi trong ngoặc đơn.

6) Tìm cách giải: Đây là khâu quan trọng để giải bài toán. Các em phải sử dụng những gì đã học như định nghĩa, định lý và những điều đã biết trong giả thiết để chứng minh phần kết luận.

Khi tìm cách giải các em tự hỏi “Ta cần chứng minh điều gì”? Ví dụ:  Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau. Các em tự hỏi “Làm cách nào để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau”? Các em tự tìm lấy lời giải. Nếu không giải được các em xem lại phần lý thuyết và lần lượt thử từng cách mà giáo viên đã tổng kết thì các em sẽ tìm ra cách giải.

    
Giải một bài toán như mở một cánh cửa đã khoá. Các em đứng trước một cánh cửa đóng, trong tay có chùm chìa khoá mà không biết chìa nào mở thì các em phải làm gì? Các em thử từng chìa một cho tới khi tìm được chìa thích hợp với ống khoá. Khi dạy hình học các lớp 8, 9 tôi đã tổng kết và thu thập một số phương pháp chứng minh cơ bản giúp các em có thể nhanh chóng tìm ra lời giải.

Phần 2: Một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ
giác
Trong phạm vi đề tài tôi xin nêu ra một số dạng toán chứng minh cơ bản mà học sinh thường gặp cùng với một số phương pháp được áp dụng trong chương trình toán bậc THCS

Dạng 1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.
     1) - Trong một tam giác cân, hai cạnh bên bằng nhau.


    - Trong một tam giác đều, các cạnh bằng nhau.

     2) - Hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau.

     3) - Hai đoạn thẳng cùng bằng một đoạn thẳng thứ ba thì bằng nhau.


    - Đường trung trực của một đoạn thẳng chia đoạn thẳng ấy thành hai phần bằng nhau.

          - Trung điểm của đoạn thẳng thì chia đoạn thẳng ấy thành hai đoạn bằng nhau.


    - Đường trung tuyến của một tam giác chia đoạn thẳng tương ứng thành hai đoạn bằng nhau.
    - Đường trung bình ứng với một cạnh của tam giác thì bằng nửa cạnh ấy.


    - Trong một tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền.

     4) - Trong một đường tròn, các bán kính bằng nhau.


    - Hai đường tròn bằng nhau thì bán kính của hai đường tròn bằng nhau.

     5) Hai đoạn thẳng cùng nghiệm đúng một hệ thức thì bằng nhau.

     6) Một điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

     7) Một điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc ấy.
     8) Trong một hình bình hành


- Các cạnh đối diện thì bằng nhau


- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

     9) Trong một hình thang cân


- Hai cạnh bên bằng nhau


- Hai đường chéo thì bằng nhau.

   10) Trong một hình chữ nhật


- Các cạnh đối diện thì bằng nhau


- Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

    11) Trong một hình thoi

- Các cạnh thì bằng nhau


- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

    12) Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi nêu ở trên.


Dạng 2. Chứng minh hai góc bằng nhau.
     1) Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

     2) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

     3) - Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.


    - Trong một tam giác đều, ba góc bằng nhau.

     4) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song:


    - Các góc so le trong bằng nhau.


    - Các góc đồng vị bằng nhau.

     5) - Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau nếu cùng nhọn hoặc cùng tù.

 
    - Hai góc có cạnh tương ứng vuông góc thì bằng nhau nếu cùng nhọn hoặc cùng tù.

     6) - Hai góc cùng bằng một góc thứ ba thì bằng nhau.


    - Hai góc cùng bù với một góc thứ ba thì bằng nhau.


    - Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau.


    - Hai góc cùng bằng n lần góc thứ ba thì bằng nhau.

     7) - Trong hai tam giác bằng nhau thì các góc tương ứng bằng nhau.
           8) - Các góc đối của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông thì bằng nhau.


- Các góc kề một cạnh đáy của hình thang cân thì bằng nhau.

Dạng 3. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.
     1) Trong một tam giác cân (hay tam giác đều), đường phân giác hoặc đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh đến cạnh đáy đồng thời cũng là đường cao.

     2) Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.

     3) Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.

     4) - Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
    
    - Nếu a song song b và c song song d mà a vuông góc c thì b vuông góc d.

     5) Đường trung trực của đoạn thẳng thì vuông góc với đoạn thẳng ấy.

     6) Hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông.
     7) Định lí Py-ta-go đảo

     8) Tính chất đồng qui của các đường cao.
     9) Các đường chéo của hình thoi, hình vuông thì vuông góc với nhau

     10) Đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

     11) Tính chất về cạnh của hình chữ nhật, hình vuông.

Dạng 4. Chứng minh hai đường thẳng song song.

     1) Khi hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và thỏa mãn một trong các yếu tố sau, thì hai đường thẳng đó song song với nhau.


   - Hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau.


   - Hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau.


   - Hai góc ở vị trí trong cùng phía bù nhau.

     2) - Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.


   - Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
     3)- Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba.


   - Đường trung bình của hình thang thì song song với hai cạnh đáy.

     4)- Các cạnh đối của hình bình hành (hoặc hình chữ nhật, hoặc hình thoi, hoặc hình vuông) thì song song với nhau.


   - Hai cạnh đáy của hình thang thì song song với nhau.

Dạng 5. Xác định hình dạng các hình.
     1) Xác định tam giác cân: Ta có thể chứng minh tam giác có một trong các yếu tố sau:


   - Hai góc bằng nhau.


   - Hai cạnh bằng nhau.


   - Đường trung tuyến thuộc cạnh đáy đồng thời là đường cao, đường phân giác.

     2) Xác định tam giác đều: Muốn chứng minh tam giác đều, ta chỉ ra nó thỏa mãn một trong ba yếu tố sau:


  - Ba góc bằng nhau.

        - Ba cạnh bằng nhau.


  - Tam giác cân có một góc bằng 600.

     3) Xác định tam giác vuông: Để chứng minh một tam giác là tam giác vuông, ta có thể chứng minh.


- Tam giác có tổng hai góc bằng 900 hoặc có một góc vuông.


   - Hoặc tam giác có độ dài các cạnh thỏa mãn định lí Pytago đảo.
          4) Xác định hình thang, hình thang cân:


  - Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song


  - Hình thang cân là hình thang có:


  + Hai góc đáy bằng nhau.


  + Hai đường chéo bằng nhau.

         5) Xác định hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông


 - Một tứ giác là hình bình hành khi có một trong các dấu hiệu sau:


  + Các cạnh đối song song


  + Các cạnh đối bằng nhau


  + Hai cạnh đối song song và bằng nhau.


  + Các góc đối bằng nhau


  + Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.


 - Một tứ giác là hình chữ nhật khi có một trong các dấu hiệu sau:


  + Có ba góc vuông


  + Hình thang cân có một góc vuông


  + Hình bình hành có một góc vuông


  + Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.


 - Một tứ giác là hình thoi khi có một trong các dấu hiệu sau:


  + Bốn cạnh bằng nhau


  + Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau


  + Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau

 
  + Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc.


 - Một tứ giác là hình vuông khi có một trong các dấu hiệu sau:


  + Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau


  + Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.


  + Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc.


  + Hình thoi có một góc vuông.


  + Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Vận dụng vào các bài tập trong chương I toán 8.

Dạng 1: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.
· Bài tập 1: (BT 12/ SGK/ 74) Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF
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	· Tìm tòi lời giải: 

? Ta chứng minh hai đoạn thẳng DE = CF như thế nào?

+ Chứng minh chúng là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau.

? Ta chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

+ 
[image: image2.wmf]D

ADE = 
[image: image3.wmf]D

BCF

? Hai tam giác ADE và BCF có các yếu tố nào bằng nhau?

+ AD = BC; 
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	· Giải tóm tắt

Xét 
[image: image6.wmf]D

ADE và 
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BCF, có

       AD = BC (gt)
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     (gt)
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Do đó
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ADE = 
[image: image11.wmf]D

BCF (cạnh huyền- góc nhọn)

Vậy DE = CF (hai cạnh tương ứng)



· Bài tập 2: (BT44/ SGK/ 92) Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: BE = DF
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	· Tìm tòi lời giải: 
Cách 1:

Nhận thấy hai đoạn thẳng BE và DF bằng nhau
BE nằm trong 
[image: image13.wmf]ABE

D

 và DF nằm trong 
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Quan sát hình vẽ thì 
[image: image15.wmf]ABE
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 và 
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D

 bằng nhau

Để  chứng minh BE=DF, có thể chứng minh hai tam giác bằng nhau là được

 Cách 2: Nhìn vào GT thì còn dữ kiện nào ta chưa dùng tới (Đó là hình bình hành ABCD)

Để  chứng minh BE=DF, ta có thể chứng minh nó là các cạnh đối của hình bình hành BEDF
     + ED = BF   ?     + ED // BF   ?

    Đến đây chứng minh DE = EA =FB = FC 
	· Giải tóm tắt

Cách 1


[image: image17.wmf]D

ABE =
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CDF (c.g.c)                                   
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BE = DF (Hai cạnh tương ứng)  
Cách 2

Tứ giác BEDF là hình bình hành (hai cạnh đối song song và bằng nhau)                                   

    
[image: image20.wmf]Þ

BE = FD  (Cặp cạnh đối)




· Bài tập 3: Xem hình vẽ: Hãy chứng minh AD//BC  
[image: image88.wmf]BFCD
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	· Tìm tòi lời giải: 

? Làm thế nào để chứng minh AD song song BD?

+ Chứng minh hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau.

? Ta chứng minh hai góc DAC và BCA bằng nhau như thế nào?

+ 
[image: image21.wmf]D

ABC = 
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CDA
? Hai tam giác ABC và CDA có các yếu tố nào bằng nhau?

+ AB = CD; 
[image: image23.wmf]µ
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; AC là cạnh chung.
	· Giải tóm tắt

Ta có: 
[image: image24.wmf]D

ABC = 
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CDA (c-g-c)

Suy ra: 
[image: image26.wmf]·

·

DACBCA
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 (hai góc tương ứng)

   Mà hai góc này ở vị trí so le trong, nên theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ta có

    AD // BC 




Dạng 3. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.
· Bài tập 4:  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Từ điểm M bất kì trên đoạn HC vẽ ME vuông góc AC tại E, MD vuông góc AB tại D.   


a/ Tứ giác AEMD là hình gì? Vì sao?  


b/ Gọi I là giao điểm của DE và AM . Chứng minh DH vuông góc HE
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	 GT
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 tại H, M 
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 HC, 
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 tại D, ME 
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 AC tại E,
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a) Tứ giác AEMD lgì? Vì sao?

b) 
[image: image35.wmf]DHHE
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	· Tìm tòi lời giải: 

? Làm thế nào để chứng minh tứ giác AEDM là hình chữ nhật?
+ Chứng minh tứ giác có ba góc vuông.

? Ta chứng minh DH vuông góc với HE như thế nào?

+ Chứng minh góc DHE bằng 90 độ.
? Sử dụng kiến thức nào để chứng minh góc DHE bằng 90 độ?
+ Kiến thức đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh đó thì suy ra tam giác DHE vuông tại H.
? Ta chứng minh 
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 như thế nào ?

+ Chứng minh 
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 và AM = DE
? Vì sao 
[image: image38.wmf]1

2

HIAM

=

 ?

+ Do HI là đường trung tuyến của tam giác vuông AHM

	· Giải tóm tắt

a) Tứ giác AEMD có:


[image: image39.wmf]µ
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= 900 (GT)

  Vậy tứ giác AEMD là hình chữ nhật.
b)

Tam giác AHM vuông tại H, có AI = IM 
(do ADME là hình chữ nhật)

Suy ra HI là đường trung tuyến


[image: image40.wmf]2
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 (Định lí đường trung tuyến)

Mà AM = DE (ADME là hình chữ nhật)

Suy ra HI = 
[image: image41.wmf]2
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 Tam giác DHE vuông tại H (Định lí đường trung tuyến ứng với một cạnh)
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Vậy 
[image: image44.wmf]DHHE
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 tại H


Dạng 4. Chứng minh hai đường thẳng song song.

· Bài tập 5: (BT 25/ SGK/ 80) Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F. K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.
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	· Tìm tòi lời giải: 
? Làm thế nào để chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng?

+ Chứng minh EK và EF cùng song song với một đường thẳng.

	· Giải tóm tắt

Ta có

AE = ED; BK = KD       (gt) 


[image: image46.wmf]Þ

 EK là đường trung bình của tam giác ABD 

       


	? Sử dụng kiến thức nào để chứng minh EF song song với AB?
+ Vận dụng tính chất đường trung bình của hình thang để chứng minh EF song song AB

? Sử dụng kiến thức nào để chứng minh EK song song với AB?
+ Vận dụng tính chất về đường trung bình của tam giác

? Làm sao để chứng minh EF là đường trung bình của hình thang ABCD?
+ Do AE = ED, BF = FC   
? Vì sao EK là đường trung bình của tam giác DAB ?

+ Do AE = ED; BK = KD.
	 
[image: image47.wmf]Þ

 EK//AB                       (1)

Do AE = ED, BF = FC   (gt)
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 EF là đường trung bình  của hình thang ABCD


[image: image49.wmf]Þ

EF//AB                          (2)

 Từ (1) và (2) suy ra

  E, K, F thẳng hàng


· Bài tập 6: (BT 9/ SGK/ 71) Tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang
Rèn luyện cho học sinh vẽ hình và ghi chính xác GT- KL bằng kí hiệu   

[image: image50.png]



	· Tìm tòi lời giải : 

    Muốn chứng minh ABCD là hình thang ta phải nhớ tới định nghĩa, tính chất của hình thang. Bởi vậy muống chứng minh BC // AD ta cần chứng minh hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau.
? Làm sao để chứng minh tứ giác ABCD là hình thang?

+ Chứng minh BC // AD

? Vì sao BC // AD ?

+ Vì
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mà hai góc ở vị trí so le trong

? Ta chứng minh 
[image: image52.wmf]·

2

ˆ

ABCA

=

 như thế nào?

+ 
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? Muốn chứng minh được 
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 ta làm sao?

+ Ta chứng minh tam giác ABC cân.

	· Giải tóm tắt 

Ta có : AB = BC (gt)

 => 
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 cân tại B

 =>  
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     =>
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Mà hai góc này ở vị trí so le trong
Nên  BC // AD 

Vậy tứ giác ABCD là hình thang


Dạng 5. Xác định hình dạng các hình.
· Bài tập 7: (BT 65/ SGK/ 100)  Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?
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            Tứ giác ABCD, 

ACBD

, AE = EB  

  GT     BF = FC, CG = GD, DH = HA  

 

  KL     Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao? 


	· Tìm tòi lời giải: 

? Nêu dự đoán tứ giác EFGH là hình gì?

? EFGH là hình chữ nhật
? Theo GT bài toán, nêu cách chứng minh EFGH là hình chữ nhật?

+ Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành , có một góc vuông

? Sử dụng kiến thức nào để chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành?

+ Hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.

? Làm thế nào để chứng minh EF song song GH, EF bằng GH?

+ Ta chứng minh EF, GH lần lượt là các đường trung bình của tam giác ABC và ADC.

? Làm thế nào để chứng minh 
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+ EF // AC  ( cmt)

mà   
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Hay 
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	· Giải tóm tắt
Ta có AE = BE (gt)
          BF = FC  (gt)

Do đó EF là đường trung bình của 
[image: image66.wmf]ABC

D


Nên EF // AC và EF = 
[image: image67.wmf]1
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AC (tính chất đường trung bình) (1)

Chứng minh tương tự, ta có: 

 HG // AC và HG = 
[image: image68.wmf]1
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AC           (2)

 HE // BD và HE = 
[image: image69.wmf]1
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BD                  
Từ (1) và (2) => EF // HG và EF = FC 

Vậy tứ giác EFGH là hình bình hành    (tứ giác có hai cặp cạnh đối song song)                                               (a)
Mặt khác:  EF // AC  ( cmt)

mà   
[image: image70.wmf]BDAC

^

 

[image: image71.wmf]EFBD
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Do BD // HE  ( chứng minh trên)
  Nên
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^

 hay 
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      (b)
  Từ (a), (b) suy ra tứ giác EFGH là hình chữ nhật  ( vì hình bình hành có một góc vuông)


· Bài tập 8: (BT 75/SGK/106) Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi.
	

	                
                 ABCD là hình chữ nhật 

       GT    AE =EB; BF = FC;

                CG = GD; DH = HA.

      KL 
   EFGH là hình thoi


	· Tìm tòi lời giải: 

Cách 1:

? Làm thế nào để chứng minh tứ giác EFGH là hình thoi?

+ Chứng minh tứ giác có các cạnh bằng nhau.

? Ta chứng minh các cạnh EF = FG = GH = HE như thế nào?

+ (AEH  =  (BEF = (DHG = (CFG
? Hai tam giác AEH và BEF có các yếu tố nào bằng nhau?

+ AE = EB; 
[image: image74.wmf]µ
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 = 900; AH = BF
? Hai tam giác DHG và CFG bằng nhau theo trường hợp gì?
+ Cạnh – góc - cạnh (hoặc hai cạnh góc vuông)
Cách 2:
? Làm thế nào để chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành?
+ Chứng minh hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.
? Sử dụng kiến thức nào để chứng minh EH song song GF và EH bằng GF?
+ Tính chất về đường trung bình của tam giác.
	· Giải tóm tắt

Cách 1:

Xét:(AEH và (BEF

 Ta có: HA = BF = 
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AB (gt)

  Do đó: (AEH  =  (BEF (c-g-c)
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EF = EH (1)
 Chứng minh tương tự:

    (DHG = (CFG (c-g-c)

        
[image: image82.wmf]Þ

 GH = GF  (2)

    (BEF = (CGF  (c-g-c)

       
[image: image83.wmf]Þ

EF = FG  (3)
 Từ (1),(2) và (3) suy ra:

   EF = FG = GH = HE

 Vậy tứ giác EFGH là hình thoi 
Cách 2:
Tứ giác EFGH là hình bình hành
Có HE = EF

Vậy tứ giác EFGH là hình thoi.


Giáo viên kết luận: Ta có thêm một số cách chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

Phần 3: Học sinh làm việc với sách giáo khoa

- Giáo viên cho học sinh tham khảo sách giáo khoa khi làm bài tập để bổ sung kiến thức bị thiếu sót.


- Viết lên bảng các câu hỏi có liên quan đến bài tập 

- Tự làm bài tập trong sách giáo khoa, sách tham khảo.
3.3) Kết quả so sánh:



Việc giải các bài toán theo định hướng trên tạo cho học sinh thói quen học tập, biết quan sát và nhận dạng bài toán, có cách nhận xét bài theo quy trình nhất định từ đó biết lựa chọn phương pháp giải thích hợp vận dụng cho từng bài toán, sử dụng thành thạo kỹ năng giải toán, rèn khả năng tự học, tự tìm tòi – sáng tạo.


Qua thời gian thực nghiệm đề tài tôi nhận thấy đa số học sinh đều có thể tham gia trong quá trình giải bài tập. Một số học sinh đã hình thành được phương pháp giải bài toán hình học giúp các em tự tin hơn và các em có thể trình bày trước thầy cô và bạn bè. Kết quả cụ thể như sau:
	Kiểm tra
	TSHS
	Gioûi
	Khaù
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Khảo sát chất lượng đầu  năm
	397
	81
	20,4%
	91
	22,9%
	 113
	28,5  %
	94
	23,7%
	18
	4,5%

	1 tiết chương I
	397
	110
	27,7%
	132
	33,2% 
	 112
	28,2%
	32
	8,1%
	11
	2,8%


Chất lượng học sinh trên trung bình đã tiến bộ 
	Tổng số
	Khảo sát chất lượng đầu năm
	Kiểm tra 1 tiết chương I

	
	TS
	%
	TS
	%

	397
	285
	71,8
	354
	89,1
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Khảo sát chất lượng đầu năm

Kiểm tra 1 tiết chương I


4. Tính mới của đề tài:


Đề tài hoàn toàn mới, được thực hiện lần đầu tại trường THCS Trần Hưng Đạo.
5. Kết quả, hiệu quả mang lại:


Trước khi áp dụng phương pháp trên tôi nhận thấy nhiều học sinh nhìn nhận, giải quyết bài toán chưa đúng, chưa biết quan sát để thấy được đặc điểm của đề bài, chưa nắm được phương pháp giải từng dạng toán. Cho nên nhiều học sinh làm bài còn mơ hồ, trình bày không khoa học thiếu tính lôgic, kỹ năng phân tích còn hạn chế và chưa biết tự kiểm tra bài làm của mình.

Qua thực tế giảng dạy từ khi áp dụng phương pháp này tôi nhận thấy học sinh nắm vững kiến thức hơn, hiểu rõ cách giải các bài toán hình học hơn. Phương pháp này giúp cho các em học sinh yếu, học sinh trung bình nắm vững một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác trong chương trình đã học, đồng thời rèn kỹ năng thực hành theo hướng tích cực hoá các hoạt động nhận thức ở những mức độ khác nhau thông qua các dạng bài tập. Bên cạnh đó còn giúp cho học sinh khá, giỏi có điều kiện tìm hiểu thêm một số phương pháp giải khác, các dạng toán khác nâng cao hơn, phát huy được tính tự học, tìm tòi, sáng tạo của học sinh trong việc học toán. Học sinh đã có những thái độ học tập tích cực, thích thú hơn trong tiết học, chủ động nêu lên những thắc mắc, khó khăn về bộ môn với giáo viên, các em hưởng ứng rất nhiệt tình. Bên cạnh đó những bài tập giao về nhà đã được các em làm một cách nghiêm túc, tự giác học bài và nắm được các kiến thức cơ bản sau khi học xong mỗi bài.

- Phần lớn chất lượng các bài kiểm tra đã được nâng lên, các em đều vẽ hình đúng, xác định đúng hướng đi bài toán, số học sinh chứng minh bài toán lôgic và chặt chẽ được tăng lên.
III. KẾT LUẬN

1. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của đề tài:


Đề tài đã làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận cơ bản về dạy phân môn hình học cho học sinh THCS, đồng thời chỉ rõ được thực trạng của môn toán hình học nói riêng và bô môn Toán nói chung. Đề tài nêu ra được những khó khăn học sinh mắc phải từ đó đưa ra các giải pháp tạo cho các em niềm say mê, hứng thú với bộ môn, qua đó cải thiện và nâng cao chất lượng bộ môn Toán trong trường. Vì thế, đề tài không chỉ áp dụng trong nhà trường mà có thể mở rộng áp dụng cho các đơn vị trường THCS trên địa bàn toàn thành phố.

2. Bài học kinh nghiệm:
Đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng dạy toán ở trường, tạo căn bản để học sinh học hình học những lớp trên tốt hơn, có niềm tin đi suốt quãng đường học tập, là nền tảng vững chắc bước đi lên không còn ngần ngại với môn hình học. Có một hệ thống dễ học, dễ nhớ và một phương pháp chứng minh phù hợp, đúng đắn. Học sinh không còn xem môn hình học là môn học đáng “ghét” 

Qua việc kiểm tra trên lớp và các bài kiểm tra sau khi thực nghiệm đề tài này tôi thấy đạt được một số ưu điểm sau:

- Các em đã có kĩ năng vẽ hình và ghi GT-KL tương đối chính xác và hợp lí, không vẽ hết hình mà vẽ từng phần, làm đến đâu vẽ đến đó.

- Khi gặp một bài toán các em đã biết được bài toán cho biết gì? Tìm gì? Từ đó có hướng giải bài toán.

- Nhìn vào hình vẽ và dựa vào các ký hiệu trên hình các em biết được nội dung hình vẽ đề cập đến kiến thức nào, từ đó nắm chắc kiến thức hơn.

- Các em đã biết sử dụng các kiến thức có liên quan để giải bài tập.
- Trình bày bài toán chặt chẽ, lập luận có lôgic hơn, một số em đã có sự sáng tạo hơn nhiều so với trước đây. Các em học sinh giỏi tìm ra được nhiều cách giải cho một bài toán và bước đầu đã có sự sáng tạo các bài toán mới từ bài toán đã cho.

- Qua việc suy nghĩ cách giải và làm các bài toán các em đã nhớ và khắc sâu các kiến thức đã học. Có những bài tập các em giải được các em cũng nêu ra được một kết luận tổng quát để vận dụng giải các bài tập tiếp theo.

- Qua nghiên cứu và giảng dạy thực tế nắm bắt được việc học của học sinh ở phân môn hình học. Từ đó người dạy cần phải kết hợp những phương pháp, cần có mở rộng đào sâu, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh. Luyện tập cho học sinh nhiều để các em nắm kiến thức chắc chắn.

- Giáo viên xác định được phương pháp dạy học, định hướng được phương pháp bồi dưỡng học sinh khá - giỏi.


Để đề tài này có độ thành công cao, tôi có một số kiến nghị và đề xuất như sau:
2.1 Đối với học sinh:

- Cần nắm vững các kiến thức cơ bản đồng thời phải có khả năng tìm tòi say mê với môn học.

- Đầu tư thời gian, tìm hiểu nhiều dạng bài toán, đầu tư công sức vào một bài toán với nhiều cách giải khác nhau.

- Chịu khó vận dụng, sau đó tìm hiểu thêm sau khi đã hiểu sâu mọi vấn đề mà bài toán hình yêu cầu.

- Có đủ đồ dùng học tập và có nhiều sách tham khảo hơn.

- Cần tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập.

- Thực hiện đúng một số yêu cầu của giáo viên bộ môn

2.2 Đối với phụ huynh học sinh:

- Cần phối hợp với nhà trường, quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con em mình, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để con em mình học tập.

2.3 Đối với giáo viên:

Để thực hiện tốt giải toán hình học qua một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác giáo viên cần tập trung cho học sinh các vấn đề sau:
- Củng cố các kiến thức cơ bản sau cho học sinh:

+ Trung điểm của đoạn thẳng

+ Các cặp góc phụ nhau, kề bù với nhau.

+ Tia phân giác của một góc.

+ Đường trung trực của một đoạn thẳng.


     + Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.


     + Đặc biệt là rèn kĩ năng vẽ hình và sử dụng kí hiệu toán học cho học sinh.


- Khi gặp bài toán hình học, học sinh cần:


    + Đọc kỹ đề bài


    + Quan sát đặc điểm của bài toán: Nhận xét quan hệ giữa các yếu tố trong hình.


    + Nhận dạng bài toán: Bài toán thuộc dạng nào? Áp dụng phương pháp nào để giải cho phù hợp.


   + Vận dụng thành thạo các phương pháp đã học để giải toán.


- Cho học sinh nghiên cứu thảo luận, đề xuất những vướng mắc mà các em chưa giải quyết được.

- Tập trung nghiên cứu kĩ sách giáo khoa và sách giáo viên cũng như một số loại sách tham khảo để có thêm nhiều kiến thức mới, nhiều dạng bài tập mới hay và bổ ích.

- Cần hướng dẫn các em cách học toán hình học chứ không chỉ dừng lại ở việc giải quyết xong bài tập thì dừng lại.

- Bài tập chọn sửa phải vừa sức với học sinh; giáo viên chia một bài tập ra thành nhiều phần; nhiều ý; sau đó hướng dẫn học sinh giải qua nhiều bước nhỏ đơn giản.

- Khi giảng dạy phần này giáo viên cần phải biết phân tích các dạng toán về chứng minh cho học sinh thấy được một số thuật giải, phải đưa vào các dạng bài tập dưới các hình thức khác nhau để học sinh nắm được bản chất của từng dạng toán. Từ đó giúp học sinh vận dụng kiến thức linh hoạt để tránh tình trạng vận dụng máy móc không hiểu bản chất. Giáo viên cần củng cố đào sâu kiến thức cho học sinh qua các dạng bài tập từ đơn giản đến phức tạp, tăng cường các dạng bài tổng hợp cho học sinh, đặc biệt là với học sinh khá giỏi.

- Điều chỉnh việc giao bài tập về nhà cho phù hợp với học sinh yếu; khi hướng dẫn bài tập về nhà giáo viên cần gợi ý thêm cho các em học sinh yếu; nêu cụ thể những nội dung cần học của học sinh ở nhà và sự chuẩn bị cần thiết cho tiết học sau.

- Bước đầu giáo viên bộ môn phải thường xuyên quan tâm kiểm tra đánh giá học sinh về ý thức và thái độ học tập và động viên các em nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập.

- Trong giờ học, giáo viên chủ động tạo không khí vui vẻ, cởi mở, gần gũi với học sinh; khuyến khích học sinh chia sẻ bộc bạch những lo lắng; khó khăn; những kiến thức chưa hiểu rõ để phát hiện ra những kỹ năng học sinh còn yếu kém.

- Khuyến khích các em chậm hơn để các em dần dần làm quen và hoà mình vào không khí thi đua chung của lớp

- Cố gắng tạo ra nhiều hình thức thi đua hay trò chơi để các em không quá nhàm chán và gò bó khi học hình học.

3. Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài:
Trên đây là một vài tìm hiểu, nghiên cứu về một số phương pháp chứng minh bài toán hình học ở chương tứ giác. Tuy nhiên do thời lượng còn hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều nên đề tài chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự góp ý phê bình của các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn, đồng thời tạo tiền đề cho tôi nghiên cứu cụ thể các phương pháp chứng minh bài tập hình học ở từng khối, lớp học sinh trung học cơ sở trong những năm tiếp theo.
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            Tứ giác ABCD; AB = BC


  GT     � EMBED Equation.DSMT4  ���





  KL     ABCD là hình thang cân














            Hình thang cân ABCD (AB//CD)


             � EMBED Equation.DSMT4  ���tại E, � EMBED Equation.DSMT4  ��� tại F
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    KL     DE = CF
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                Hình bình hành ABCD 


    GT         AE = ED; BF = FC


    


    KL       BE = DF
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            Hình thang ABCD (AB//CD)


             AE = ED; BF = FC; BK = KD


    GT


    KL     Ba điểm E, K, F thẳng hàng.
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